
TRÂU 

12,6       0,8% 

BÒ 

36,6       0,9% 
LỢN 

274,5      25,1% 

GIA CẦM 

6.285       4,8% 

KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH 
Tháng 8, năm 2021 

TỔNG ĐÀN TẠI THỜI ĐIỂM BÁO CÁO (ĐVT: Nghìn con) 

SẢN LƯỢNG THỦY 

TỔNG SỐ 

NUÔI TRỒNG 

KHAI THÁC 

6.033 tấn 

       7,6% 

5.402 tấn 

       9,0% 

631 tấn 

       2,8% 

CÂY LÚA 

  31.830 ha       0,5% 

CÂY NGÔ 

    1.053 ha         16,4% 

CÂY LẠC 

     266 ha            19,6% 

RAU, ĐẬU CÁC LOẠI 

  2.710 ha         2,3% 

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VỤ MÙA (tính đến ngày 18/8/2021) 



MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

CHỦ YẾU 

Khai khoáng 

Chế biến, chế tạo 

Sản xuất và phân phối điện 

Cung cấp nước, quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải 

TOÀN NGÀNH 

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
(So với cùng kỳ năm trước) 

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP) 

4,69% 

22,24% 

5,82% 

26,37% 

15,46% 

Ngô đóng hộp 

350,0 tấn 

       280,0% 

Phân Ure 

44,4 nghìn tấn 

gấp 37,0 lần 

Hàng thêu 

125,3 nghìn m2  

gấp 11,7 lần 

Linh kiện điện tử 

15,0 triệu cái 

       11,2% 

Xe ô tô 5-14 chỗ 

4,3 nghìn chiếc 

        28,4% 

Kính máy ảnh 

0,1 triệu cái 

       53,2% 



ĐVT: Tỷ đồng TỔNG SỐ 

242,9        

3,3% 

Vốn NSNN 

cấp tỉnh 

Vốn NSNN 

cấp huyện 

Vốn NSNN 

cấp xã 

55,3       325,7% 90,8       54,1% 96,8        139,5% 

Vốn khu vực Nhà nước 

Vốn khu vực Ngoài Nhà nước 

Vốn khu vực FDI 

VỐN ĐẦU TƯ 
(So với cùng kỳ năm trước) 

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

ĐVT: Tỷ đồng 

VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NSNN DO  

ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

2.300,9 

0,8% 

322,1      7,7%      

1.930,5      0,5%      

48,3      3,8%      



0,1% 

2.745,8 
tỷ đồng 

Bán lẻ hàng hoá 

23,2% 

21,7 
tỷ đồng 

Lưu trú 

0,9% 

335,5 
tỷ đồng 

Ăn uống 

4,8% 

236,8 
tỷ đồng 

Dịch vụ khác 

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 
(So với cùng kỳ năm trước) 

DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 

+ 0,05% 

T8/2021 so với 

T7/2021 

+ 1,29% 

+ 2,09% 

+ 0,95% 

T8/2021 so với 

T12/2020 

T8/2021 so với 

T8/2020 

Bình quân 8 tháng 

so với cùng kỳ 



        

XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ 
(So với cùng kỳ năm trước) 

XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 

NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ 

261.453 

6,6% 

Quần áo các loại   

36.527 

34,5% 

Giày, dép các loại 

Xi măng, clanke Camera và linh kiện  

319.928 

27,4% 

Linh kiện điện tử 

        

Máy móc, thiết bị 

Vải các loại 

ĐVT: 1000 USD 

ĐVT: 1000 USD 

Phụ liệu sx giày 

50.640 

38,6% 

91.780 

22,3% 

45.462 

38,2% 

73.918 

41,0% 

5.698 

1.293,2% 

36.847 

46,5% 

12.916 

152,6% 



HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI 
(So với cùng kỳ năm trước) 

Tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và các dịch vụ  

hỗ trợ vận tải ước đạt 430,2 tỷ đồng, giảm 24,6% 

Vận tải  

hành khách 

Vận tải  

hàng hoá 

Dịch vụ hỗ 

trợ vận tải 

Bưu chính, 

chuyển phát 

39,8% 20,7% 57,1% 316,7% 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

0,8  

Vận chuyển 

Triệu Hk 

Luân chuyển 

45,9  
Triệu Hk.km 

47,6% 

VẬN TẢI HÀNG HOÁ 

47,6% 

3,8  

Vận chuyển 

Triệu tấn 

Luân chuyển 

507,4  
Triệu tấn.km 

19,8% 26,2% 



Số ngày khách 

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 
(So với cùng kỳ năm trước) 

Số khách do cơ sở lưu trú phục vụ 

Số lượt khách 

2.309 
Lượt khách 

94,3% 

3.153  
Ngày khách 

94,1% 

Doanh thu du lịch 

4.529  Triệu đồng Tổng số: 96,1% 

Doanh thu lưu trú 

Doanh thu ăn uống 

Tr.đó: 1.335  Triệu đồng 94,7% 

1.744  Triệu đồng 96,3% 

TAI NẠN GIAO THÔNG 
(Tính từ ngày 15/7/2021 đến  ngày 14/8/2021) 

Trên địa bàn tỉnh xảy xa 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ 

và 1 vụ tai nạn giao thông đường thủy 

5 người bị thương 3 người chết 


